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Khởi tố vụ án hình sự là một giai 
đoạn quan trọng trong thủ tục tố 
tụng hình sự với vai trò là tiền đề 

cho các giai đoạn tố tụng tiếp theo. Trong 
giai đoạn này, các cơ quan có thẩm quyền 
tiến hành tố tụng dựa vào các quy định 
của BLTTHS để xác định có hay không có 
dấu hiệu tội phạm để ra quyết định khởi 
tố vụ án hình sự hoặc quyết định không 
khởi tố vụ án hình sự. Khởi tố vụ án hình 
sự có căn cứ, đúng quy định của pháp luật 
là cơ sở quan trọng cho các giai đoạn tố 
tụng tiếp theo được tiến hành đúng đắn, 
đặc biệt trong việc định hướng tiến hành 
các hoạt động điều tra. Ngược lại, khởi 
tố không có căn cứ pháp luật dễ dẫn đến 
tình trạng làm oan người vô tội hoặc bỏ lọt 
tội phạm. Việc khởi tố vụ án hình sự phải 
dựa vào các căn cứ chặt chẽ theo quy định 

của pháp luật tố tụng hình sự. 

BLTTHS năm 2015 đã có nhiều sửa 
đổi, bổ sung quan trọng góp phần giải 
quyết vụ án hình sự một cách khách quan, 
toàn diện, nhanh chóng và đúng luật, 
bao gồm cả các quy định về khởi tố vụ 
án hình sự nói chung và quy định về căn 
cứ khởi tố vụ án hình sự nói riêng. Tuy 
nhiên, trong quá trình áp dụng thời gian 
vừa qua, các quy định này phần nào đã 
bộc lộ những hạn chế, tồn tại nhất định. 
Điều này dẫn đến chất lượng khởi tố vụ 
án hình sự của các cơ quan tiến hành tố 
tụng còn chưa cao, còn nhiều trường hợp 
phải tiến hành thay đổi quyết định khởi 
tố vụ án hình sự vì sai tội danh hoặc phải 
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khởi tố bổ sung tội danh. Cá biệt còn có 
trường hợp khởi tố vụ án hình sự nhưng 
sau đó bị hủy vì không có căn cứ khởi tố 
do BLTTHS quy định. Xuất phát từ điều 
đó, việc hoàn thiện quy định của BLLTHS 
năm 2015 về khởi tố vụ án hình sự và đặc 
biệt là quy định về căn cứ khởi tố vụ án 
hình sự là một yêu cầu đặt ra trong giai 
đoạn hiện nay. 

1. Những vấn đề chung về căn cứ 
khởi tố vụ án hình sự

Trong khoa học luật tố tụng hình sự, 
khái niệm “khởi tố vụ án hình sự” đang 
được tìm hiểu dưới nhiều góc độ khác 
nhau. Một là, khởi tố vụ án hình sự được 
hiểu dưới góc độ là một chế định của luật 
tố tụng hình sự, bao gồm tập hợp những 
quy định về trình tự và thủ tục khởi tố vụ 
án hình sự. Hai là, cách hiểu khởi tố vụ án 
hình sự là một quyết định tố tụng mở đầu 
cho một vụ án hình sự, đó là quyết định 
khởi tố vụ án hình sự. Ba là, khái niệm 
“khởi tố vụ án hình sự” được hiểu dưới 
góc độ là một giai đoạn độc lập của quá 
trình tố tụng hình sự - đây là cách hiểu có 
tính thông dụng nhất. Giai đoạn khởi tố 
thường được hiểu một cách phổ biến nhất 
bắt đầu từ khi các cơ quan có thẩm quyền 
tiến hành tố tụng tiếp nhận và giải quyết 
nguồn tin về tội phạm cho đến khi các cơ 
quan này ra quyết định khởi tố vụ án hoặc 
quyết định không khởi tố vụ án. 

Quyết định khởi tố vụ án hình sự cần 
được dựa trên các căn cứ chặt chẽ, được 
pháp luật quy định. Theo đó, khi xuất 
hiện các căn cứ khởi tố vụ án hình sự thì 
các cơ quan có thẩm quyền khởi tố vụ án 

phải ra quyết định khởi tố vụ án và tiến 
hành các thủ tục tố tụng tiếp theo để giải 
quyết vụ án.

Theo Từ điển tiếng Việt, “căn cứ” 
được hiểu là dựa vào, lấy làm tiền đề hoặc 
cơ sở (để lập luận hoặc hành động)1. Điều 
143 BLTTHS năm 2015 quy định “Chỉ được 
khởi tố vụ án khi đã xác định có dấu hiệu tội 
phạm. Việc xác định dấu hiệu tội phạm dựa 
trên những căn cứ: 

1. Tố giác của cá nhân;

2. Tin báo của cơ quan, tổ chức, cá nhân; 

3. Tin báo trên phương tiện thông tin đại 
chúng; 

4. Kiến nghị khởi tố của cơ quan nhà 
nước; 

5. Cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố 
tụng trực tiếp phát hiện dấu hiệu tội phạm; 

6. Người phạm tội tự thú”. 

Như vậy, căn cứ khởi tố vụ án hình 
sự đó chính là các dấu hiệu tội phạm và 
các dấu hiệu này được xác định dựa trên 
các cơ sở như tố giác, tin báo tội phạm, 
và kiến nghị khởi tố v.v... Để khởi tố vụ 
án hình sự, pháp luật nước ta cũng như 
các nước chỉ yêu cầu xác định vụ việc có 
dấu hiệu tội phạm mà chưa cần phải xác 
định được người phạm tội. Khởi tố vụ 
án hình sự và khởi tố bị can là hai hoạt 
động khác nhau. Khởi tố vụ án hình sự có 
thể giao cho nhiều cơ quan thực hiện (Cơ 
quan điều tra, Cơ quan được giao nhiệm 
vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, 
Viện kiểm sát, Tòa án); nhưng do khởi tố 

1  Viện Ngôn ngữ học (2010), Từ điển tiếng Việt, Nxb. 
Từ điển Bách khoa, Hà Nội
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bị can có tác động trực tiếp tới danh dự, 
nhân phẩm và địa vị pháp lý của một con 
người cụ thể nên pháp luật quy định rất 
chặt chẽ cơ quan có thẩm quyền khởi tố 
bị can, đồng thời phải có sự phê chuẩn 
của Viện kiểm sát đối với quyết định này2. 
Căn cứ khởi tố vụ án hình sự chính là khi 
có sự kiện phạm tội xảy ra hoặc sự việc có 
dấu hiệu tội phạm. Việc xác định các dấu 
hiệu tội phạm dựa trên các cơ sở theo quy 
định của Điều 143 BLTTHS năm 2015.  

Các nhà nghiên cứu hiện nay đều xuất 
phát từ lý luận triết học về cặp phạm trù 
nội dung - hình thức để phân tích, lý giải 
căn cứ khởi tố, nhưng do đặt trong mối 
quan hệ khác nhau và phương diện tiếp 
cận khác nhau nên dẫn đến sự giải thích 
khác nhau. Trên cơ sở lý luận về chứng cứ 
và đặt căn cứ khởi tố trong mối quan hệ 
với nguồn tài liệu chứa đựng phản ánh nó 
thì căn cứ khởi tố được giải thích là chứng 
cứ chứng minh (xác định) dấu hiệu tội 
phạm. Đặt trong mối quan hệ giữa chứng 
cứ với đối tượng chứng minh thì nội dung 
quy định tại Điều 143 BLTTHS năm 2015 
cho thấy cơ sở khởi tố là nguồn chứng cứ; 
do đó, cái được rút ra từ nguồn chứng 
cứ - tức dấu hiệu tội phạm (căn cứ khởi 
tố) là đối tượng chứng minh là vấn đề mà 
chứng cứ có nhiệm vụ phải làm rõ3. 

Như vậy, có thể đưa ra khái niệm căn 
cứ khởi tố vụ án hình sự như sau: Căn cứ 

2  Nguyễn Hòa Bình (Chủ biên) (2016), Những nội 
dung mới trong Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, Nxb. 
Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr.272-273
3  Lưu Thanh Hùng (2016), “Bàn về căn cứ khởi tố vụ 
án, khởi tố bị can trong Bộ luật Tố tụng hình sự năm 
2015”, Tạp chí Nghề luật, số 4, Hà Nội, tr.52-53

khởi tố vụ án hình sự là dấu hiệu tội phạm đã 
được xác định trên những cơ sở khởi tố vụ án 
hình sự theo quy định của pháp luật.

BLTTHS Việt Nam quy định đồng 
thời cả hai căn cứ có tính chất quan trọng 
liên quan đến giai đoạn khởi tố là các căn 
cứ khởi tố và căn cứ không khởi tố vụ án 
hình sự. Căn cứ để khởi tố vụ vụ án hình sự 
và căn cứ không được khởi tố vụ án hình 
sự đều là sự hiện diện của dấu hiệu để từ 
đó các cơ quan tiến hành tố tụng và kết 
thúc giai đoạn khởi tố vụ án. Tuy nhiên, 
các dấu hiệu này lại mang tới những hậu 
quả pháp lý khác nhau. Các căn cứ khởi 
tố vụ án hình sự là dấu hiệu để xác định 
tội phạm, quyết định việc khởi tố vụ án, 
là khởi đầu cho một loạt các hoạt động 
tố tụng về sau. Các căn cứ không được 
khởi tố vụ án hình sự lại là dấu hiệu cho 
thấy không có tội phạm hoặc không còn 
tội phạm, do đó phải quyết định không 
khởi tố vụ án hình sự và làm chấm dứt 
quá trình tố tụng4. 

Theo quy định của Điều 143 BLTTHS 
năm 2015, căn cứ để khởi tố vụ án hình 
sự chính là dấu hiệu của tội phạm. Đó là 
những tài liệu ban đầu về sự kiện phạm 
tội nói chung, có thể chưa phản ánh đầy 
đủ về tội phạm đã xảy ra nhưng là căn cứ 
để khẳng định rằng có sự việc xảy ra và 
sự việc đó có dấu hiệu tội phạm, là căn cứ 
để khẳng định phải tiến hành tố tụng để 
làm rõ vụ việc. Dấu hiệu tội phạm được 

4  Lê Hữu Thể, Đỗ Văn Đương, Nguyễn Thị Thủy 
(Đồng chủ biên) (2013), Những vấn đề lý luận và thực 
tiễn cấp bách của việc đổi mới thủ tục tố tụng hình sự đáp 
ứng yêu cầu cải cách tư pháp, Sách chuyên khảo, Nxb. 
Chính trị quốc gia – Sự thật, Hà Nội, tr.297, 298
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xác định trên cơ sở những thông tin thu 
được từ những nguồn nhất định do pháp 
luật quy định. Dựa trên việc xác minh các 
nguồn thông tin đó, các cơ quan tiến hành 
tố tụng sẽ xác định có dấu hiệu tội phạm 
hay không để quyết định việc khởi tố hay 
không khởi tố vụ án.

Căn cứ khởi tố vụ án hình sự là sự 
việc được tố giác, thông báo hoặc phát 
hiện có dấu hiệu của tội phạm. Để khởi tố 
vụ án hình sự, pháp luật tố tụng hình sự 
chỉ yêu cầu “có dấu hiệu của tội phạm” mà 
không cần “có đủ dấu hiệu của tội phạm”. 
Bởi lẽ, quyết định khởi tố vụ án chưa có 
nghĩa là buộc tội bất kỳ một ai mà chỉ là 
mở đầu một vụ án để Cơ quan điều tra có 
căn cứ tiến hành các hoạt động điều tra cụ 
thể được pháp luật tố tụng hình sự quy 
định nhằm xác định sự thật khách quan 
của vụ án. 

Theo đó, khi chưa xác định được dấu 
hiệu của tội phạm thì việc tiến hành các 
hoạt động điều tra, áp dụng các biện pháp 
cưỡng chế đối với người bị nghi thực hiện 
tội phạm có thể dẫn đến oan, sai, vi phạm 
quyền dân chủ của công dân. Để loại trừ 
những trường hợp này, Điều 143 BLTTHS 
năm 2015 quy định: Chỉ được khởi tố vụ 
án hình sự khi đã xác định có dấu hiệu tội 
phạm. Như vậy, dấu hiệu của tội phạm 
chính là căn cứ để khởi tố vụ án hình sự. 
Việc xác định dấu hiệu của tội phạm dựa 
trên những cơ sở do luật định (06 dấu hiệu 
theo Điều 143 BLTTHS năm 2015) mới là 
hợp pháp. Ngoài những căn cứ trên, việc 
khởi tố vụ án trong một số trường hợp 
còn cần có thêm điều kiện pháp lý cần 

thiết là có đơn yêu cầu khởi tố của người 
bị hại (quy định tại Điều 155 BLTTHS năm 
2015).

Khi xác định dấu hiệu tội phạm, chỉ 
cần xác định có sự việc phạm tội xảy ra 
mà chưa cần xác định ai là người thực 
hiện hành vi phạm tội. Sau khi đã khởi tố 
vụ án hình sự, Cơ quan điều tra sẽ tiến 
hành các hoạt động điều tra để xác định 
người thực hiện tội phạm. Do đó, để ra 
quyết định khởi tố vụ án hình sự, cơ quan 
có thẩm quyền phải xác định được: Có 
hành vi vi phạm pháp luật xảy ra và hành 
vi đó có dấu hiệu của tội phạm.

Hành vi vi phạm pháp luật có dấu 
hiệu tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã 
hội được quy định trong Bộ luật Hình sự 
(BLHS), do người có năng lực trách nhiệm 
hình sự hoặc pháp nhân thương mại thực 
hiện một cách cố ý hoặc vô ý, xâm phạm 
độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn 
lãnh thổ Tổ quốc, xâm phạm chế độ chính 
trị, chế độ kinh tế, nền văn hóa, quốc 
phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, 
quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, xâm 
phạm quyền con người, quyền, lợi ích hợp 
pháp của công dân, xâm phạm những lĩnh 
vực khác của trật tự pháp luật xã hội chủ 
nghĩa mà theo quy định của BLHS phải bị 
xử lý hình sự. Như vậy, nếu chỉ dựa vào 
những nguồn tin chưa có sự kiểm tra, xác 
minh có dấu hiệu tội phạm hay không mà 
đã quyết định khởi tố vụ án hình sự thì 
việc khởi tố vụ án hình sự như vậy không 
có căn cứ pháp luật. Việc kiểm tra, xác 
minh các tin báo về tội phạm được pháp 
luật quy định. Theo đó, khi nhận được tố 
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giác, tin báo về tội phạm hoặc kiến nghị 
khởi tố, Cơ quan điều tra phải kiểm tra, 
xác minh nguồn tin để quyết định khởi tố 
hoặc quyết định không khởi tố vụ án hình 
sự.

2. Những hạn chế, bất cập và một số 
kiến nghị hoàn thiện quy định của Bộ 
luật Tố tụng hình sự năm 2015 về căn cứ 
khởi tố vụ án hình sự 

BLTTHS năm 2015 đã có nội dung 
hoàn thiện nhất định so với các văn bản 
pháp luật về tố tụng hình sự trước đó. 
Trong đó, chế định khởi tố vụ án, đặc biệt 
là quy định về căn cứ khởi tố vụ án đã 
có những sửa đổi, bổ sung tương đối toàn 
diện. Tuy nhiên, qua thực tiễn áp dụng, 
các quy định về khởi tố vụ án hình sự nói 
chung và căn cứ khởi tố vụ án hình sự nói 
riêng vẫn còn cho thấy những hạn chế, bất 
cập nhất định. 

Thứ nhất, về cách hiểu nội dung “xác 
định có dấu hiệu tội phạm” trong quy 
định của Điều 143 BLTTHS năm 2015. 

Quy định của Điều luật này xác định 
dấu hiệu tội phạm là căn cứ để các cơ 
quan có thẩm quyền ra quyết định khởi tố 
vụ án hình sự. Tuy nhiên, hiện nay căn cứ 
này vẫn chưa được các cơ quan có thẩm 
quyền giải thích nên trong khoa học pháp 
lý và thực tiễn áp dụng còn có nhiều cách 
hiểu khác nhau5, cụ thể như sau:

- Quan điểm thứ nhất cho rằng: Dấu 
hiệu tội phạm bao gồm tính nguy hiểm 
cho xã hội của hành vi phạm tội; tính có 

5  Phạm Thái (2017), Khởi tố vụ án trong tố tụng hình sự 
Việt Nam, Luận án tiến sĩ luật học, Trường Đại học 
Luật Thành phố Hồ Chí Minh, tr.113

lỗi của hành vi phạm tội; tính trái pháp 
luật của hành vi phạm tội; tính phải chịu 
hình phạt. Các dấu hiệu này có thể chưa 
phản ánh đầy đủ về tội phạm đã xảy ra, 
nhưng là căn cứ để khẳng định cần phải 
tiến hành tố tụng để làm rõ vụ việc. Như 
vậy, để quyết định khởi tố vụ án hình sự 
cần xác định: Có sự việc xảy ra; Sự việc đó 
có dấu hiệu tội phạm6. Theo quan điểm 
này thì dấu hiệu tội phạm là căn cứ khởi tố 
vụ án hình sự được rút ra từ khái niệm tội 
phạm, đó là các thuộc tính của tội phạm.

- Quan điểm thứ hai cho rằng: Dấu 
hiệu tội phạm là căn cứ khởi tố được hiểu 
không hoàn toàn giống các dấu hiệu của 
tội phạm trong khái niệm tội phạm và dấu 
hiệu của các yếu tố cấu thành tội phạm 
trong lý luận về cấu thành tội phạm. Các 
dấu hiệu của tội phạm được rút ra từ 
khái niệm tội phạm là những thuộc tính 
của tội phạm (tính nguy hiểm, tính có lỗi, 
tính trái pháp luật hình sự và tính phải 
chịu hình phạt). Một hành vi chỉ bị coi 
là tội phạm khi có đầy đủ các dấu hiệu 
nêu trên. Trong lý luận về cấu thành tội 
phạm, dấu hiệu tội phạm được hiểu là 
một biểu hiện, một nội dung của các yếu 
tố cấu thành tội phạm, các dấu hiệu thuộc 
về mặt khách quan, mặt chủ quan, chủ thể 
của tội phạm. Trong áp dụng luật hình sự, 
để định tội danh không chỉ dựa vào một 
hoặc một số dấu hiệu mà phải dựa trên 
tổng thể các dấu hiệu của cấu thành tội 
phạm. Theo quan điểm này, “dấu hiệu tội 

6  Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh 
(2012), Giáo trình Luật Tố tụng hình sự Việt Nam, 
NXB. Hồng Đức - Hội Luật gia Việt Nam, TP. Hồ Chí 
Minh, tr. 347.
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phạm phải được hiểu theo nghĩa chung, khái 
quát, đó là những biểu hiện, những khía cạnh 
của tội phạm được chứng minh, xác định 
bằng chứng cứ cụ thể. Sự khác nhau về dấu 
hiệu tội phạm trong căn cứ khởi tố với dấu 
hiệu tội phạm trong khái niệm tội phạm là 
tính đầy đủ”7. Như vậy, quan điểm này đã 
phân biệt được dấu hiệu tội phạm là căn 
cứ khởi tố vụ án hình sự với dấu hiệu tội 
phạm trong khái niệm tội phạm và cấu 
thành tội phạm. 

- Quan điểm thứ ba cho rằng: Dấu hiệu 
tội phạm là những dấu hiệu được quy định 
trong BLHS thể hiện trong Điều 8. Những 
dấu hiệu tội phạm được thể hiện trong các 
sự việc, sự kiện phạm tội là việc có dấu 
hiệu hành vi nguy hiểm cho xã hội được 
thực hiện. Cần chú ý, trong giai đoạn khởi 
tố, các cơ quan có thẩm quyền chưa thể 
ngay lập tức xác định được đầy đủ các dấu 
hiệu tội phạm. Do đó, khi có sự việc xảy ra 
chỉ cần xác định có hành vi nguy hiểm cho 
xã hội là đã có căn cứ ra quyết định khởi tố 
vụ án hình sự. Việc làm rõ, đầy đủ các dấu 
hiệu tội phạm phải trải qua quá trình điều 
tra mới xác định được8.

Như vậy, mặc dù có những cách tiếp 
cận và diễn đạt khác nhau, những có thể 
thấy cả ba quan điểm trên đều thống nhất 
về dấu hiệu tội phạm là căn cứ khởi tố vụ 
án hình sự ở những nội dung sau: Một là, 
dấu hiệu tội phạm là căn cứ khởi tố vụ 

7  Phan Văn Tuyến (2009), Khởi tố vụ án hình sự những 
vấn đề lý luận và thực tiễn, Luận văn thạc sĩ, Trường 
Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí 
Minh, tr. 14-15.
8  Đỗ Ngọc Quang (2007), Giáo trình Luật Tố tụng hình 
sự Việt Nam, Học viện Cảnh sát nhân dân, NXB. 
Công an nhân dân,  Hà Nội, tr. 339.

án chính là những dấu hiệu của tội phạm 
được quy định trong BLHS. Nó là căn 
cứ để phân biệt tội phạm với các hành vi 
không phải là tội phạm và các hành vi vi 
phạm pháp luật khác. Hai là, dấu hiệu tội 
phạm là căn cứ khởi tố vụ án chỉ khác dấu 
hiệu tội phạm trong BLHS ở tính đầy đủ 
của nó. Dấu hiệu tội phạm là căn cứ khởi 
tố vụ án không đòi hỏi phải xác định đầy 
đủ như dấu hiệu tội phạm trong khái niệm 
tội phạm và dấu hiệu tội phạm trong các 
cấu thành tội phạm trong BLHS. Dấu hiệu 
tội phạm là căn cứ khởi tố vụ án hình sự 
có thể chỉ là một hoặc một vài dấu hiệu 
trong mặt khách quan của tội phạm như 
dấu hiệu về hành vi, hậu quả9... Kết quả 
điều tra, truy tố, xét xử sau đó mới xác 
định chính xác và đầy đủ các dấu hiệu còn 
lại của tội phạm, giúp cơ quan có thẩm 
quyền định tội danh và quyết định hình 
phạt chính xác.

Thứ hai, vấn đề hình sự khác các quan 
hệ dân sự, có nghĩa là việc khởi tố vụ án 
hình sự khi vụ án đó không có dấu hiệu 
tội phạm mà chỉ là các tranh chấp dân sự 
hoặc các vi phạm pháp luật khác. Nhiều 
Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát đã 
không đánh giá đúng bản chất của các 
mối quan hệ dân sự như vay mượn, hụi họ 
mà chỉ dựa trên việc không thực hiện các 
cam kết trong việc vay mượn, trao trả tài 
sản đến hạn, không xem xét đến các yếu 
tố thuộc mặt chủ quan của bên có nghĩa 
vụ trả nợ, không làm rõ có hay không có ý 
thức chiếm đoạt, việc chưa hay họ không 

9  Phạm Thái (2017), Khởi tố vụ án trong tố tụng hình sự 
Việt Nam, Luận án tiến sĩ luật học, Trường Đại học 
Luật Thành phố Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh, tr.67
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thực hiện các cam kết theo hợp đồng là 
do nguyên nhân nào, do quản lý, sản xuất, 
kinh doanh kém hiệu quả dẫn đến không 
có khả năng thu hồi vốn để trả nợ hay lý 
do bất khả kháng... Điều này xuất phát từ 
cách nhận thức của các cơ quan có thẩm 
quyền tiến hành tố tụng về căn cứ khởi 
tố vụ án hình sự còn chưa triệt để, đồng 
thời một số dấu hiệu tội phạm được quy 
định trong BLHS cũng chưa rõ ràng, rành 
mạch, dẫn đến nhiều cách hiểu khác nhau. 
Từ đó, các vụ việc phi hình sự nhưng lại 
bị khởi tố hình sự. 

Thứ ba, quy định của BLTTHS năm 
2015 về khởi tố vụ án hình sự còn chưa rõ 
ràng về việc diễn giải nguyên tắc “không ai 
bị đưa ra xét xử hoặc bị trừng trị lần thứ hai 
về cùng một tội phạm mà người đó đã bị kết 
án hoặc đã được tuyên trắng án phù hợp với 
pháp luật và thủ tục tố tụng hình sự của mỗi 
nước”. Nguyên tắc này đã được ghi nhận 
trong Công ước quốc tế về các quyền dân 
sự và chính trị năm 1966 nhưng ở mỗi 
quốc gia khác nhau lại có những cách 
hiểu, giải thích và áp dụng khác nhau. 
Có quốc gia quy định công dân của quốc 
gia đó nếu phạm tội ở nước ngoài mà đã 
bị tòa án nước ngoài xét xử bằng bản án 
đã có hiệu lực pháp luật thì quốc gia đó 
sẽ không truy cứu trách nhiệm hình sự 
với công dân của họ nữa (chẳng hạn như 
trong BLHS của Nga). Nhưng cũng có 
quốc gia quy định họ vẫn truy cứu trách 
nhiệm hình sự (quy định của BLHS Trung 
Quốc). Ở Việt Nam, quy định của Hiến 
pháp và pháp luật tố tụng hình sự không 
giới hạn bản án hoặc quyết định đã có 
hiệu lực là của Tòa án Việt Nam hay Tòa 

án nước ngoài. Theo quy định tại Điều 6 
BLHS năm 2015 của Việt Nam thì công 
dân Việt Nam phạm tội ở ngoài lãnh thổ 
Việt Nam có thể bị truy cứu trách nhiệm 
hình sự theo Bộ luật này. Tuy nhiên, một 
vấn đề được đặt ra là: Nếu công dân của 
Việt Nam phạm tội ở nước ngoài và đã bị 
tòa án hoặc các cơ quan có thẩm quyền 
của nước sở tại xử lý hành vi phạm tội đó 
bằng bản án hoặc quyết định đã có hiệu 
lực pháp luật thì Việt Nam có khởi tố về 
hành vi phạm tội đó nữa hay không? Vấn 
đề này trong quy định của pháp luật Việt 
Nam cũng như các Hiệp định tương trợ tư 
pháp mà Việt Nam đã ký kết với các quốc 
gia cũng chưa được xác định rõ, từ đó dẫn 
đến việc dựa vào căn cứ đó khởi tố vụ án 
hình sự cũng được mà không khởi tố vụ 
án hình sự cũng được.

Từ những hạn chế, bất cập nêu trên, 
theo tác giả, BLTTHS năm 2015 cần tiếp 
tục được hoàn thiện các nội dung liên 
quan đến căn cứ khởi tố vụ án, từ đó góp 
phần giúp các cơ quan có thẩm quyền tiến 
hành tố tụng có căn cứ rõ ràng hơn để 
khởi tố vụ án một cách chính xác, kịp thời 
và đúng luật. 

Một là, các cơ quan tư pháp trung 
ương cần có hướng dẫn cụ thể để xác 
định rõ dấu hiệu tội phạm theo quy định 
của Điều 143 BLTTHS năm 2015 nhằm 
tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận dụng 
để khởi tố vụ án hình sự trên thực tế một 
cách chính xác. Hiện nay, do có nhiều 
quan điểm khác nhau còn tồn tại về việc 
xác định căn cứ có dấu hiệu tội phạm như 
đã phân tích nên nhiều cơ quan tiến hành 



LÊ XUÂN LỤC

23Số 01 - 2023 Khoa học Kiểm sát

tố tụng vẫn còn những điểm chưa thống 
nhất khi khởi tố các vụ án hình sự, nhất 
là những vụ án khó, có nhiều quan điểm 
trong xác định tội danh.

Hai là, cần hoàn thiện các dấu hiệu 
cấu thành tội phạm của các tội phạm trong 
BLHS, góp phần hạn chế tình trạng hình 
sự hóa các quan hệ dân sự, kinh tế. 

Hình sự hóa quan hệ dân sự, kinh tế 
nảy sinh từ các quan hệ dân sự, kinh tế, 
những quan hệ có tính chất giao dịch hợp 
đồng giữa hai bên hoặc nhiều bên. Do đó, 
chống hình sự hóa quan hệ dân sự, kinh 
tế trong áp dụng pháp luật hình sự đối 
với các tội phạm có tính chất dân sự, kinh 
tế là một vấn đề hết sức quan trọng mà 
yêu cầu đặt ra là các cơ quan tiến hành 
tố tụng trong quá trình thực thi nhiệm 
vụ của mình phải phân biệt được sự khác 
nhau giữa tội phạm trong lĩnh vực này và 
vi phạm nghĩa vụ trong các giao dịch dân 
sự, kinh tế. Để tránh tình trạng hình sự 
hóa các quan hệ dân sự, kinh tế; một mặt, 
ở góc độ BLTTHS, các cơ quan tư pháp ở 
trung ương cần có những chỉ thị, hướng 
dẫn cụ thể nhằm chỉ đạo việc các cơ quan 
cấp dưới triệt để thực hiện đúng nguyên 
tắc khởi tố vụ án. Chỉ khi xác định có dấu 
hiệu tội phạm – tức dấu hiệu vi phạm 
pháp luật hình sự được quy định trong 
BLHS thì mới được khởi tố vụ án. Mặt 
khác, cần hoàn thiện quy định của BLHS 
về các dấu hiệu cấu thành tội phạm của 
các tội phạm có tính chất dân sự, kinh tế, 
đặc biệt là các tội lừa đảo chiếm đoạt tài 
sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài 
sản để các cơ quan tiến hành tố tụng khi 

thực hiện việc khởi tố vụ án có căn cứ rõ 
ràng, chuẩn xác trong quá trình áp dụng. 

Ba là, các cơ quan có thẩm quyền cần 
ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể về 
trường hợp công dân Việt Nam phạm tội 
ở nước ngoài và đã bị tòa án hoặc các cơ 
quan có thẩm quyền của nước sở tại xử 
lý hành vi phạm tội đó bằng bản án hoặc 
quyết định đã có hiệu lực pháp luật thì 
cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam có 
khởi tố về hành vi phạm tội đó nữa hay 
không. Tại khoản 3 Điều 31 Hiến pháp 
năm 2013 quy định: “Không ai bị kết án hai 
lần vì một tội phạm”. Ở Việt Nam, quy định 
của Hiến pháp và pháp luật tố tụng hình 
sự không giới hạn bản án hoặc quyết định 
đã có hiệu lực là của Tòa án Việt Nam hay 
Tòa án nước ngoài. Như vậy, việc có khởi 
tố vụ án hình sự hay không phải chia làm 
hai trường hợp:

+ Trường hợp thứ nhất: Nếu việc kết án 
của nước sở tại phù hợp với pháp luật và 
thủ tục tố tụng hình sự của Việt Nam thì 
các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam 
sẽ không khởi tố vụ án hình sự.

+ Trường hợp thứ hai: Nếu việc kết án 
của nước sở tại không phù hợp với pháp 
luật và thủ tục tố tụng hình sự của Việt 
Nam thì các cơ quan có thẩm quyền của 
Việt Nam có quyền khởi tố vụ án hình sự 
nếu hành vi phạm tội xâm hại đến quyền 
và lợi ích hợp pháp của Việt Nam10.

Như vậy, trong trường hợp thứ nhất, 
các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam 

10  Phạm Thái (2017), Khởi tố vụ án trong tố tụng hình 
sự Việt Nam, Luận án tiến sĩ luật học, Trường Đại học 
Luật thành phố Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh, tr.113
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sẽ không khởi tố vụ án hình sự nhằm 
tránh tình trạng “kết án hai lần về một hành 
vi phạm tội”. Tuy nhiên, nếu hoạt động 
truy cứu trách nhiệm hình sự của nước 
sở tại đối với người phạm tội là công dân 
Việt Nam lại không phù hợp với quy định 
của pháp luật Việt Nam, đồng thời hành 
vi phạm tội xâm hại đến quyền và lợi ích 
hợp pháp của đất nước thì các cơ quan có 
thẩm quyền của Việt Nam có quyền khởi 
tố vụ án hình sự. Việc khởi tố vụ án trong 
trường hợp này nhằm bảo vệ lợi ích của 
quốc gia. Cùng với đó, việc quy định như 
trên cũng sẽ phù hợp với quy định tại 
Khoản 7 Điều 14 Công ước quốc tế về các 
quyền dân sự và chính trị năm 1966 mà 
Việt Nam là thành viên: “Không ai bị đưa 
ra xét xử hoặc bị trừng trị lần thứ hai về cũng 
một tội phạm mà người đó đã bị kết án hoặc đã 
được tuyên trắng án phù hợp với pháp luật và 
thủ tục tố tụng hình sự của mỗi nước”.

Tóm lại, việc hoàn thiện các quy định 
pháp luật có liên quan đến căn cứ khởi 
tố vụ án là yêu cầu quan trọng trong quá 
trình hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt 
Nam, cũng như nằm trong tiến trình cải 
cách tư pháp mà Đảng và Nhà nước ta đã 
đặt ra. Trong những nội dung cần hoàn 
thiện, việc sửa đổi, bổ sung quy định của 
BLTTHS năm 2015 về khởi tố vụ án nói 
chung và căn cứ khởi tố vụ án hình sự nói 
riêng có vai trò rất quan trong trong việc 
đảm bảo quá trình giải quyết vụ án được 
nhanh chóng, chính xác và đúng quy định 
pháp luật. Trên cơ sở phân tích một số vấn 
đề chung về căn cứ khởi tố vụ án hình sự 
cũng như đánh giá một số hạn chế, tồn 
tại trong quy định về vấn đề này, bài viết 

đưa ra các đề xuất hoàn thiện quy định 
của BLTTHS về căn cứ khởi tố vụ án trong 
thời gian tới./. 
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